[bookmark: _GoBack][bookmark: chuong_pl_9] Mẫu số 09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......... ngày.... tháng..... năm........

[bookmark: chuong_pl_9_name]BÁO CÁO 
Tình hình phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu năm.........


Kính gửi:.........................

Tên thương nhân:..............................	....................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:.................................	.............................................................
Điện thoại:........................................................... Fax:............	..............................
Giấy phép phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu số:................. do............. cấp ngày..... tháng.... năm.....
Giấy phép phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại (nếu có) số:........ do........... cấp ngày...... tháng.... năm.........
(Tùy vào loại hình phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu, thương nhân chọn các bảng tương ứng dưới đây để điền thông tin)
I. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI RƯỢU/BÁN BUÔN RƯỢU
1. Tình hình mua vào
	STT
	Tên nhà cung cấp
	Địa chỉ trụ sở chính của nhà cung cấp
	Tên rượu
	Xuất xứ
	Nồng   độ cồn
	Số   lượng mua (lít)
	Tổng giá    trị mua (nghìn đồng)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 


2. Tình hình bán ra
	STT
	Tên khách hàng
	Địa chỉ trụ sở chính của khách hàng
	Tên rượu
	Xuất xứ
	Nồng   độ cồn
	Số   lượng bán (lít)
	Tổng giá    trị bán (nghìn đồng)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 



II. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ RƯỢU

	STT
	Tên nhà cung cấp
	Địa chỉ trụ sở chính nhà cung cấp
	Tên rượu
	Nồng độ cồn
	Mua trong năm
	Bán trong năm

	
	
	
	
	
	Số lượng (lít)
	Tổng trị giá (nghìn đồng)
	Số lượng (lít)
	Tổng trị giá 
(nghìn đồng)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 



	
	

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



